
ÔN TIẾNG VIỆT ĐỀ 5 

A.Đọc hiểu  

  Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:  

Sau cơn mưa 

     Sau trận mưa rào ,mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa râm bụt thêm đỏ 

chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi 

nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời . 

      Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục”dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong 

vườn. 

                                                                               Theo Vũ Tú Nam  

   Khoanh tròn ý đúng   

Câu 1 Sau trận mưa rào, bầu trời như thế nào?  

        a. Bầu trời xanh thẫm  

        b.Bầu trời xanh bóng  

        c.Bầu trời xanh trong 

Câu 2 Sau trận mưa rào, những đóa râm bụt như thế nào?  

         a. Những đóa râm bụt thêm đỏ chói 

    b. Những đóa râm bụt thêm đỏ tươi  

    c.Những đóa râm bụt thêm đỏ thắm 

Câu 3 Gạch dưới các tiếng có vần uây : 

        Khuấy động, ngoe nguẩy, nguây nguẩy 

Câu 4 Điền từ : “ nhởn nhơ, xanh bóng, đỏ chói.”vào chỗ trống cho thành câu :  

- Những đóa râm bụt  thêm…. ……............ 

 -    Những đám mây bông  trôi … ….............. 

 

 



B. VIẾT 

I. Chính tả (Bố mẹ đọc cho con viết) 

                                         Đêm trăng quê hương 

     Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên sau lũy tre. Bầu trời điểm xuyết một vài 

ngôi sao lấp lánh như những con đom đóm nhỏ. ánh trăng vàng dịu mát tỏa xuống, 

chaỷ tràn lan trên mặt đất, trên các cành cây, ngọn cỏ,… 

  II. Bài tập:   

1. Điền  vào chỗ trống l hay n  

           Con…….a                           Quả …...a   

    2. Điền vào chỗ trống c, k hoặc q    

- Con    ... ua bò ngang. 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             



- Cái   ...iềng có ba chân. 

- Mẹ mua cho em một cái   ...uần bằng vải ca ki. 

- Bà dạy em làm bánh  ...uốn. 

     

3. Viết một câu nói về mẹ của em.       

 

………………………………………………………………………………….… 


